
 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI VÒNG 1 KỲ TUYỂN DỤNG 

CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 
  

I. TIN HỌC 

Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định của Thông tư số 

03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông về Chuẩn 

kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và các văn bản khác có liên quan. 

II. NGOẠI NGỮ 

Đối với thi ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT 

ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 

6 bậc dùng cho Việt Nam và các văn bản khác có liên quan. 

III. KIẾN THỨC CHUNG 

- Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; 

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; 

- Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số Điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 

18/6/2020;  

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác 

văn thư; 

- Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 

17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật 

cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

- Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố; 

- Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước các cấp; Chỉ thị số 

10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, xử lý ngăn 

chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh 

nghiệp trong giải quyết công việc. 
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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

THI VÒNG 2 (PHẦN THI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH) 

 

I. Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường 

1. Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017; 

2. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

3. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/04/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; 

4. Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày15/7/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung mốt số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

5. Nghị định số 07/2022/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo 

vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi. 

6. Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018; 

7. Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 22/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn 

chi tiết Luật Chăn nuôi; 

8. Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 22/01/2020 của Chính 

phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; 

9. Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/03/2021 của Chính phủ quy định xử 

phạt hành chính về chăn nuôi; 

10. Thông tư số 23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn 

nuôi về hoạt động chăn nuôi; 

11. Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/13/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

23/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn về hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi; 

12. Luật Xây dựng năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

13. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

14. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng; 

 15. Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản 
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lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

16. Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Đắk 

Nông Ban hành về Quy định Cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

17. Quyết định số 37/2023/QĐ-UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Đắk 

Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về cấp giấy phép xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định 

19/2021/QĐUBND ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Nông; 

18. Luật đầu tư Công năm 2019; 

19. Nghị định số 35/2023-NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; 

20. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng; 

21. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng ban hành định mức xây dựng; 

22. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

23. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng 

công trình; 

24. Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; 

25. Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

26. Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ, về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

27. Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính 

phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về 

quy hoạch xây dựng; 

28. Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ, về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ xây dựng; 

29. Luật Khoáng sản năm 2010; 

30. Luật Tài nguyên nước năm 2012. 

31. Luật Đất đai năm 2013; 

32. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

II. Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê 
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1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

2. Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; 

3. Luật Lưu trữ năm 2011; 

4. Luật Khiếu nại năm 2011; 

5. Luật Thống kê năm 2015; 

6. Luật Tiếp công dân năm 2013; 

7. Luật Tố cáo năm 2018; 

8. Luật Thi đua khen thưởng năm 2022; 

9. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; 

10. Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

11. Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn 

thư; 

12. Nghị định 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

13. Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 

17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức; 

14. Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ 

luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 

18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; 

15. Nghị định 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán 

bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố. 

III. Chức danh công chức Tài chính - Kế toán 

1. Luật Kế toán số 88/2015/QH23 ngày 20/11/2015 của Quốc hội; Văn bản hợp 

nhất số 14/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội; 

2. Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH14 ngày 25/6/2015; 

3. Luật Quản lý tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017; 

4. Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 
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5. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính Phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước; 

6. Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

7. Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định về quản lý ngân sách xã và các hoạt động tài chính khác của xã, 

phường, thị trấn; 

8. Thông tư số 70/2019/TT-BTC ngày 03/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

hướng dẫn chế độ Kế toán ngân sách và tài chính xã; 

9. Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 

Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không 

tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

IV. Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch 

1. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18/6/2020; 

3. Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012; 

4. Luật Hoà giải ở cơ sở ngày 20/6/2013; 

5. Luật Hộ tịch ngày 20/11/2014; 

6. Luật Nuôi con nuôi ngày 17/6/2010; 

7. Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

8. Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật; 

9. Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/01/2015 của Chính phủ Quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; 

10. Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về 

cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến; 

11. Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản 

sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực 

hợp đồng, giao dịch; 

12. Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi 

thi hành pháp luật; 
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13. Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ 

về theo dõi thi hành pháp luật; 

14. Quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; 

15. Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-

CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao 

từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch; 

16. Thông tư số 04/2020/TT-BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp 

quy định một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 

15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 

Hộ tịch; 

17. Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư 

pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật. 

V. Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội 

1. Luật Di sản văn hóa năm 2001; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 

Di sản văn hóa năm 2009. 

2. Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

3. Luật Du lịch ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

4. Luật Thể dục, Thể thao năm 2006; 

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, Thể thao năm 2018;  

6. Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về công tác 

dân tộc. 

7. Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục. 

8. Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ về quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Di sản văn hóa; 

9. Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về việc ban 

hành Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng; 

10. Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ về việc 

quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn; 

11. Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định 

về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “gia đình văn 

hóa”, “thôn, tổ dân phố văn hóa”, “xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;  
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12. Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh 

trong việc cưới, việc tang và lễ hội; 

13. Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc 

phải ở người (HIV/AIDS) ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

14. Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; 

15. Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

16. Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

17. Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05/4/2016; 

18. Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; 

19. Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 ngày 25/6/2023; 

20. Pháp lệnh ưu đãi người có công số 02/2020/UBTVQH14 ngày 

09/12/2020; 

21. Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021/2025; 

22. Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác 

định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình giai đoạn 2022-2025; 

23. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và 

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.  

24. Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định 

chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. 

25. Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định 

mức hưởng phụ cấp, trợ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; 

26. Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ quy định về 

cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 

và chính sách miễn học phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;  

27. Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ 

quy định mức hưởng phụ cấp, trợ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách 

mạng; 

28. Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung thực hiện đa dạng 

hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và hỗ trợ người lao động đi làm việc ở 
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nước ngoài theo hợp đồng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững giai đoạn 2021-2025; 

29. Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và biểu mẫu 

báo cáo; 

30. Luật bảo hiểm y tế năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật 

bảo hiểm y tế năm 2014; 

31. Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi năm 2010; 

32. Nghị định 70/2015/NĐ-CP ngày 01/9/2015 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đối với quân đội nhân 

dân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu; 

33. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

34. Thông tư số 35/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Trưởng Bộ y tế 

sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31/12/2020 

của Bộ Trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số 

điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế; 

35. Luật An toàn thực phẩm năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

11 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018. 

36. Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

37. Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ Quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; 

38. Nghị định 124/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực y tế; 
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